	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 8007/SGTVT-KT
V/v hướng dẫn tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa vào thành phố hoặc lưu thông qua thành phố Hồ Chí Minh.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2021


	Kính gửi:
	- Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải - xây dựng Lào Cai;
- Các sở, ban, ngành thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao;
- Các Doanh nghiệp quản lý cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Lositic thành phố.


- Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương (gọi tắt là Công văn 969/TTg-KGVX);
- Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Chỉ thị 12-CT/TU);
- Căn cứ Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chhỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Công văn 2468/UBND-VX);
Triển khai thực hiện theo Chỉ thị 12-CT/TU và Công văn 2468/UBND-VX, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức giao thông cho các phương tiện vận chuyển dịch vụ thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là phương tiện vận tải) được phép hoạt động, lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Phương tiện vận tải cần lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:
1. Phương tiện vận tải đã được cấp giấy nhận diện (có mã QR):
a. Đối với giấy nhận diện (có mã QR) Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp: đã được tự động gia hạn đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021 và chỉ có hiệu lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị không cần làm thủ tục gia hạn. Trường hợp thay đổi lộ trình trên địa bàn thành phố hoặc không có nhu cầu sử dụng giấy nhận diện để lưu thông vào Thành phố, đề nghị các đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để điều chỉnh lộ trình hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy nhận diện trên hệ thống.

b. Đối với giấy nhận diện (có mã QR) đã được cấp thông qua phần mềm của Tổng cục đường bộ Việt Nam (luongxanh.drvn.gov.vn) còn hiệu lực: sử dụng lưu thông theo thời gian và lộ trình quy định.

2. Phương tiện vận tải chưa được cấp giấy nhận diện:
Các các đơn vị thuộc đối tượng được phép hoạt động theo Công văn 2468/UBND-VX có phương tiện vận tải cần lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gửi Công văn đề nghị kèm danh sách phương tiện vận tải đến các đơn vị đầu mối để tổng hợp (theo lĩnh vực, địa bàn quản lý), chuyển đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để cấp giấy nhận diện.

a. Các đơn vị đầu mối tiếp nhận bao gồm:
- Các Sở, ban ngành thành phố (bao gồm các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố).

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Các Doanh nghiệp quản lý cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội Lositic thành phố.

- Các bệnh viện (bao gồm các bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải- xây dựng Lào Cai (tổng hợp các phương tiện vận tải thuộc đối tượng cần lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh).

Lưu ý: đề nghị các cơ quan, đơn vị đầu mối hỗ trợ niêm yết, công bố rộng rãi thông tin liên hệ của cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách nội dung này trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng liên quan triển khai thực hiện theo nội dung Công văn này.

b. Hình thức nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ:
- Đơn vị đầu mối tổng hợp gửi Công văn kèm Công văn đề nghị của doanh nghiệp (Phụ lục 1 theo định dạng .pdf) kèm danh sách phương tiện và các thông tin của xe (Phụ lục 2 theo định dạng .pdf và .xls (excel)) đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua cổng dịch vụ công tại địa chỉ http://120.72.86.222/dvc
(áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh vận tải được Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh vận tải); Riêng đối với các đơn vị khác (không kinh doanh vận tải) gửi qua hộp thư điện tử (sgtvt@tphcm.gov.vn) hoặc hoặc qua nền tảng tích hợp (LGSP) của thành phố.

- Thời hạn giải quyết cấp giấy nhận diện không quá 24 giờ sau khi nhận đủ hồ sơ theo mục a, khoản 3; kết quả giải quyết được gửi đến đơn vị đề nghị qua hộp thư điện tử (trên đơn đề nghị); qua cổng dịch vụ công tại địa chỉ http://120.72.86.222/dvc hoặc hoặc qua nền tảng tích hợp (LGSP) của thành phố.

- Kết quả giải quyết bao gồm (1) Thông báo tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và (2) Giấy nhận diện (có mã QR) tương ứng với mỗi phương tiện vận tải. Các đơn vị tự in, đóng dấu của đơn vị vào Giấy nhận diện (có mã QR) và gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên phải người lái xe.

3. Thời gian được lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:
- Phương tiện có giấy nhận diện:

+ Xe tải nhẹ (có khối lượng chuyên chở hàng hóa từ 2.500kg trở xuống), được lưu thông 24/24 giờ.

+ Xe tải nặng (có khối lượng chuyên chở hàng hóa trên 2.500kg) được lưu thông từ 08 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau theo lộ trình được cấp.

- Phương tiện không có giấy nhận diện (nhưng thuộc đối tượng được phép lưu thông theo Công văn 2468/UBND-VX): thực hiện theo quy định tại Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về hạn chế và cấp phép cho ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

II. Đối với trường hợp phương tiện vận tải có lộ trình: (1) quá cảnh qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hoặc (2) từ các tỉnh nằm ngoài 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, theo Công văn 969/TTg- KGVX, lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh:

1. Trường hợp đã được cấp giấy nhận diện (có mã QR) và còn thời hạn: tiếp tục sử dụng giấy nhận diện để lưu thông qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo lộ trình và thời gian đã được cấp.

2. Trường hợp chưa được cấp giấy nhận diện (có mã QR): Các đơn vị quản lý phương tiện, thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp giấy nhận diện có mã QR trên phần mềm của Tổng cục đường bộ Việt Nam (thông qua địa chỉ: luongxanh.drvn.gov.vn) để các Sở Giao thông vận tải thực hiện thủ tục cấp giấy nhận diện theo hướng dẫn của Tổng cục đường bộ Việt Nam (lưu ý: phải có lộ trình lưu thông và điểm đến cụ thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

III. Một số lưu ý:
1. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành quy định Luật giao thông đường bộ, hệ thống biển báo vành đai hạn chế xe ô tô tải được quy định tại Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về hạn chế và cấp phép cho ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh và các nội dung trong giấy nhận diện phương tiện.

2. Các đơn vị khi đăng ký cấp giấy nhận diện, phải ghi rõ thông tin đầu mối liên lạc như số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử trong đơn đề nghị để phối hợp tiếp, nhận kết quả giải quyết.

3. Một số trường hợp không được xem xét giải quyết cấp giấy nhận diện: (1) xe cá nhân (xe con, xe mô tô,..); (2) Xe tải nặng lưu thông quá nhiều lộ trình (tối đa 03 lộ trình); (3) Xe hết hạn đăng kiểm phương tiện hoặc có thời hạn trước ngày 01 tháng 8 năm 2021; (4) Xe có lộ trình không lưu thông qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (4) Xe không đầy đủ thông tin theo Phụ lục 2 (không có tải trọng, số chỗ ngồi, biển số…); (5) Xe phục vụ thi công các công trình giao thông, xây dựng chưa thật sự cấp bách; (6) Các xe đầu kéo, xe container lưu thông vào nội đô thành phố hoặc đi vào, quá cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có lộ trình, điểm đến cụ thể; (7) xe đã được cấp giấy nhận diện;

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan đơn vị thông tin, phổ biến rộng rãi đến các đối tượng liên quan được biết và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có đóng góp ý kiến, đế nghị các đơn vị liên hệ đến số điện thoại (zalo) 0988.205.533 (chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố)./.

Đính kèm:
Phụ lục 1: Mẫu Công văn đề nghị của doanh nghiệp; 
Phụ lục 2: Biểu mẫu cập nhật thông tin phương tiện;
Phụ lục 3: sơ đồ hướng dẫn thực hiện theo Công văn 8007/SGTVT-KT ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT “để báo cáo”;
- TU TPHCM “để báo cáo”;
- UBND TP HCM “để báo cáo”;
- Tổng Cục đường bộ VN;
- P.CSGT ĐB-ĐS CATPHCM;
- Trung tâm báo chí TP;
- Thanh tra SGTVT TPHCM;
- SGTVT (Ban Giám đốc Sở);
- P. QLVTĐB; GTĐT, KTHT; VPS;
- Lưu: VT, KTHT. L.
	GIÁM ĐỐC




Trần Quang Lâm


PHỤ LỤC 1: MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP.
(Kèm Công văn số 8007/SGTVT-KT ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải)
	(Tên đơn vị đề nghị)
………………………….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	V/v đề nghị xem xét tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện lưu thông lưu thông trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
	………., ngày .... tháng .... năm …….


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải TPHCM.

1. Tên tổ chức/cá nhân: ........................................................................................... 
Địa chỉ: .................................................................................................................... 
Số điện thoại: …………………………………………………… Fax: …....... .....

2. Mục đích lưu thông: ghi rõ mục đích lưu thông (ví dụ như phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ chống dịch, cung cấp dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn công nghiệp cho các bệnh viện, các khu cách ly, khu thu dung điều trị…).
3. Mã số Doanh nghiệp:

	
	Tên Doanh nghiệp
	Mã số Doanh nghiệp

	Đơn vị đề nghị:
	
	…………

	Đơn vị khác có liên quan (cho thuê xe, hợp đồng bán hàng hóa, vật liệu, ...):
	1.
	…………

	
	2.
	…………


4. Danh sách thông tin phương tiện: (hoặc _____ xe đính kèm Phụ lục)
	Số TT
	Biển số đăng ký (1)
	Chủ phương tiện đăng ký xe (2)
	Loại phương tiện (3)
	Nhãn hiệu phương tiện (4)
	Khối lượng hàng CC CP TGGT (kg)/số chỗ (5)
	Hạn đăng kiểm (6)
	Lộ trình lưu thông (7)

	1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Ví dụ:
	

	2
	50H- 123.45
	Công ty…..
	Tải thùng kín
	ISUZU
	1000/29 chỗ
	01/01/202 2
	- Lộ trình 1: …….. (ví dụ: Quốc lộ 1, Tỉnh Đồng Nai - Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định - Cảng Cát Lái. 

- Lộ trình 2: trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

	3
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	Từ thành phố Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh (Quốc lộ 1 - chợ đầu mối Thủ Đức.

	4
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Lưu ý về lộ trình:trường hợp từ các tỉnh lưu thông từ các tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh: phải ghi cụ thể điểm đi ở các tỉnh và điểm đến tại thành phố Hồ Chí Minh;
5. Loại hàng hóa vận chuyển: (Ghi cụ thể loại hàng hóa vận chuyển).
6. Thời hạn đề nghị: đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021.

7. Thời gian đề nghị: 24/24 giờ hoặc thời gian xin phép lưu thông.

Lưu ý: Các xe tải nhẹ (có khối lượng chuyên chở hàng hóa từ 2.500kg trở xuống), xe vận chuyển người được lưu thông 24/24 giờ. Các xe tải nặng (có khối lượng chuyên chở hàng hóa trên 2.500kg) chỉ lưu thông từ 08 giờ đến 16 giờ và theo lộ trình cụ thể trên từng tuyến đường trong nội đô thành phố.
8. Đầu mối liên lạc: ông (bà) _________; số điện thoại________, địa chỉ email _________
(lưu ý nội dung này bắt buộc phải có).
9. (Tổ chức/cá nhân) cam kết tuân thủ các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan và cam đoan nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	Thủ trưởng đơn vị đề nghị 
Ký tên
(đóng dấu)


[image: image1.png]o m‘hy luc 3: huong dén 16 chire giao thong cho cdc phwong tién lwu thong, vin clmyén hang héa vao thanh

< Hinh thirc nop h so' va gial quyet hd so:
a. Pon vi diu méi tong hop va giri Cong van dé nghi (Phu luc 1 theo dinh dang .pdf) kém danh sach phuong tién va
céc thong tin cta xe (Phu luc 2 theo dinh dang .pdf va .xls (excel)) dén S6 GTVT TP.HCM qua cong dich vu cong

(sgtvt@tphem.gov.vn) hodc hodc qua nén tang tich hop (LGSP) cua thanh phd.

duge guri dén don vi dé nghi qua hop thu dién tir (trén don dé nghi); qua cong dich vu cong tai dia chi
http://120.72.86.222/dvc hodc qua nen tang tich hop (LGSP) cia thanh pho.
c. Két qua giai quyét bao gom (1) Thong bao td chirc giao théng cia S¢ GTVT TP.HCM va (2) Gidy nhan dién (c6
ma QR) tuong (g véi moi phlmng tién van tai. Céc don vi tw in, dong ddu cua don vi vio Gidy nhan dién (c6 ma
QR) va gén Ién kinh chén gi6 phia truc cua xe 6 t6 khu vire phia bén phai ngudi lai xe.
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<+ Thoi gian cic phwong tién vén tii duge dwgce phép luu thong trén ban Thanh ph6 Hd Chi Minh:
a. Céc phuong tién c6 gidy nhan dién (ma QR):

o Xe tdi nhe (c6 khéi lugng chuyén ché hang héa tir 2.500kg tré xubng) dugc lwu thong 24/24 giv.

o Xe tii nang (c6 khoi lugng chuyén chd hang héa trén 2.500kg) dwgc lwu théng tir 08 gio- dén 16 gidr va tir 20
gio dén 06 gio sang ngay hom sau theo 19 trinh dwge cip.
b. Céc phuong tién nhung khong cé gidy nhén dién (thuge dbi twong dwge phép luu thong theo Cong vin
2468/UBND-VX): thyc hién theo quy dinh tai Quyét dinh 23/2018/QD-UBND ngay 19/7/2018 ciia UBND TP.HCM
vé han ché va cip phép cho 6 t6 cho hang, 6 6 tai luu thong trong khu vue ndi d6 TP.HCM.

3. Déi voi truong hop phuong tién van tai c6 16 trinh (1) qué canh qua dia ban TP.HCM, hodc (2) tir cac tinh ndm
ngoai 19 tinh, thanh phé dang thyc hién gian céch xa hoi theo Chi thi s6 16, theo Cong van 969/TTg-KGVX, luu
thong vao TP.HCM: cic don vi nhap dit ligu trén phin mém cia TCDBVN (théng qua dia chi:

luongxanh.drvn.gov.vn) dé cac So Giao thong van tai thyc hién theo huéng din cua TCBDBVN (luu y: phdi ¢6 16
trinh va diém dén cu thé trén dia ban TP. HCM).

n lac (56 dién thoai/email lién hé).
h:mh quy dinh Luat giao thong dmmg bo, he théng blen béo vanh dzu

va cac ndi dung trong giay nhan di phmmg tié

tai dia chi http://120.72.86.222/dvc (dp dung doi véi cac don vi kinh doanh van tai duge S& GTVT TP.HCM chp
giay phép kinh doanh vén tai); Cac don vi khac (khong kinh doanh van tai) gui qua hop thu dién tor |

b. Thoi han giai quyét cz"’l‘p gidy nhan dién khong qué 24 gid sau khi nhan du hé so theo muc a; két qua giai quyét B

6 hodc luu thong qua thanh phé H6 Chi Minh
/1 Truong hop da cé glay nhén dién (c6 ma QR)
a. Truong hop da c6 gidy nhan dién do S6 GTVT TP.HCM cdp (han dén ngay 23/7/2021): gif
P]}m"fg nhén dién dwgc tw dong gia han dén hét ngay 01 thang 8 nim 2021 va chi cé hiéu lwc trén d
G v ban TP.HCM.
c!luyen b. Truong hop da co glay nhan dién duge cép thong qua phin mém cua TCDBV
d}fh Vi (luongxanh.drvn.gov.vn) con higu lyc: tiép tuc st dung dé luu théng vao hoiic qua cinh qua d
ﬂflet yeu’, ban TP.HCM (theo théi gian va 1§ trinh trén gidy nhan dién).
hang hoa
phuc vu >>
sin xuat 2. Trudmg hop chwa duge cip gidy nhin di¢n (md QR) (dbi twgng theo CV 2468/UBND-
kinh VX): Céc don vi c6 phuong tién vén tai cén luu thong vao TP.HCM, lwu théng trén dla ban
doanh, xuit TP.HCM giri Cong van dé nghi kém danh séch phuong tién van tai dén cde don vi dau méi dé
nhip tng hop (theo linh vue, dia ban quén 1¥), chuyén dén S& GTVT TP.HCM dé cép.
khéu... » Cic don vi diu méi tiép nhén: (1) Céc So, ban nganh thanh phé (bao gom cic Téng cong ty,
theo Cong Céng ty tryc thude Thanh uy, Uy ban nhan dén thanh phd); (2) UBND TP Thu Pirc va céc quan,
vin huyén; (3) Ban QL cac KCX-KCN; Ban QL Khu CNC; Cdc Doanh nghlep quan ly cang trén dia
2468/UBN ban TP.HCM; Hiép hoi Lositic thanh pho (4) Cac bénh vién (bao géom cac bénh vién da chién)
D-VX trén dia ban TP.HCM (5) S GTVT tinh, thanh pho true thuge Trung wong; S6 GTVT-XD Lao
Cai.
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